ÔN TẬP “ NHỚ RỪNG”
Đề số 1

1. Chép thuộc lòng bài thơ và giới thiệu về tác giả Thế Lữ và văn bản “ Nhớ rừng”.
2. Nhà phê bình Hoài Thanh có nhận xét về thơ của Thế Lữ : “ Đọc đôi bài, nhất là “Nhớ rừng”, ta tưởng chừng như thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường. Thế Lữ như một vị tướng điều khiển độ quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được”. 


Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Theo em, “ đội quân Việt ngữ” mà Hoài Thanh nói đến có thể gồm những yếu tố gì? 

3. Lập dàn ý cho đề sau: “ Phân tích tâm trạng của con hổ trong bài “Nhớ rừng” của Thế Lữ”
Đề số 2

Cho câu thơ :

“ Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối”
1. Chép các câu thơ còn lại để hoàn thành khổ thơ.

2. Giải thích nghĩa của “ giang sơn” và “ oanh liệt”
3. Em có nhận xét gì về câu thơ cuối cùng của khổ thơ vừa chép( về hinh thức, nội dung ý nghĩa).

4. Hãy viết đoạn văn theo phép lập luận tổng  - phân – hợp khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về đoạn văn vừa chép. Trong đoạn có sử dụng câu mở rộng thành phần và phép thế liên kết.
Đề số 3
Cho câu thơ sau:

“ Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt”
1. Chép thuộc lòng các câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ.

2. Khổ thơ vừa chép thuộc có nội dung khái quát là gì?

3. Trong bài thơ có đoạn thơ vừa chép thuộc lòng ở trên ( câu 1), có một đoạn thơ khác cũng mang nội dung khái quát tương tự, Em hãy chép lại đoạn thơ đó.
4. Viết đoạn văn theo phép lập luận tổng  - phân – hợp khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về hai đoạn thơ vừa chép thuộc.

-------------------------------------------------------------------------------------
 ÔN TẬP: QUÊ HƯƠNG

Bài 1. Nhận định nào dưới đây nói đúng nhất tình cảm của Tế Hanh đối với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương ông?

A. Nhớ về quê hương với những kỉ niệm buồn bã, đau xót, thương cảm.

B. Yêu thương, trân trọng, tự hào và gắn bó sâu sắc với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương.

C. Gắn bó và bảo vệ cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương ông.

D. Cả A, B, C đều sai.
Bài 2. Hai câu mở đầu bài thơ có ý nghĩa gì đối với toàn bài?
Bài 3. Cho câu thơ: “Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới”
1. Chép chính xác 7 câu thơ để hoàn thành khổ? Cho biết tên tác giả? HCST?
2. Xác định biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ sau? Nêu tác dụng?

“Cánh buồm gương to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”

3. Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu: “Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá”, đây là kiểu câu gì?

4. Phân tích vẻ đẹp cảnh ra khơi đánh cá bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu (có sử dụng 1 câu ghép)

5. Cho biết tên 1 văn bản khác viết về đề tài nỗi nhớ quê đã được học trong chương trình văn THCS? Tên tác giả?

Bài 4: Cho câu thơ: “Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ”

1. Chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo để hoàn thành khổ thơ? Cho biết tác giả? HCST?

2. Giải thích ý nghĩa của từ “ghe” trong đoạn? Xét về phạm vi sử dụng, đó là từ gì?

3. Chép 1 câu thơ có sử dụng dấu ngoặc kép trong đoạn? Nêu công dụng?

4. Em hiểu thế nào về câu thơ: “Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

                                                   Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

5. Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo cách diễn dịch nêu suy nghĩ về cảnh đoàn thuyền trở về (có sử dụng 1 câu hỏi bộc lộ cảm xúc)

Bài 5: Cho câu thơ: “Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ”
1. Chép chính xác 3 câu thơ còn lại để hoàn thành khổ?

2. “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!” là kiểu câu gì xét theo mục đích nói, tác dụng của câu này là gì?

3. Viết 1 đoạn văn TPH khoảng 12 câu, nêu cảm nhận của em về khổ cuối bài thơ, chỉ ra 1 câu ghép, 1 phép so sánh có trong đoạn văn.
4. Từ tình yêu quê hương trong bài thơ trên cùng với những hiểu biết của mình, em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang nêu suy nghĩ về trách nhiệm của mọi người với quê hương đất nước.
Bài 6: Cho câu thơ sau: “Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng”
a) Chép 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ

b) Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong khổ thơ và nêu tác dụng

c) Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng - phân - hợp làm rõ cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Chỉ ra một câu mở rộng thành phần có trong đoạn văn. 
Bài 7: Đọc phần thơ trích sau đây trong bài thơ “ Quê hương” của Tế Hanh 

“ Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng

........

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”
a) Sự việc hai đoạn thơ diễn ra ở hai thời gian khác nhau nối tiếp. Đó là thời gian nào?
b) Em hãy chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ được thể hiện trong hai câu thơ sau đây:




“Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm




Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”
c) Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng - phân - hợp trình bày cảm nhận của em về khổ thơ thứ 3 của bài thơ “ Quê hương”.

Bài 8: Phân tích vẻ đẹp của bức tranh làng quê trong bài thơ “ Quê hương” của Tế Hanh ( trình bày bằng một đoạn văn tổng - phân - hợp  khoảng 15 câu)
--------------------------------------------------------------------------- 

ÔN VĂN BẢN: KHI CON TU HÚ

Bài 1. Em hiểu thế nào về nhan đề bài thơ
Bài 2. Bài thơ được viết trong hoàn cảnh nào? Hoàn cảnh ấy có tác động như thế nào đến tâm hồn người chiến sĩ - thi sĩ Tố Hữu?

Bài 3. Cho câu thơ: “Khi con tu hú gọi bầy”

1. Chép chính xác câu thơ để hoàn thành khổ? Cho biết tên tác phẩm, tên tác giả? Hoàn cảnh sáng tác? Hoàn cảnh ấy có tác động như thế nào đến tâm hồn người chiến sĩ - thi sĩ?
2. Tìm những từ ngữ về vẻ đẹp của mùa hè? Từ ngữ chỉ mức độ có trong đoạn?

3. Giải thích nghĩa của từ “bắp”? Nó là loại từ gì đã học?

4. Cho biết tên văn bản khác viết về mùa hè đã học? Tác giả?

5. Viết đoạn văn theo cách quy nạp (khoảng 12 câu, sử dụng câu nghi vấn bộc lộ cảm xúc và phép liên kết) phân tích bức tranh mùa hè trong tâm tưởng nhà thơ?

Bài 4. Cho câu thơ: “Ta nghe hè dậy bên lòng”
1. Chép chính xác câu thơ để hoàn thành khổ? Cho biết tên tác phẩm, tên tác giả? HCST? 
2. Tìm những từ ngữ về tâm trạng của nhà thơ trong đoạn? Cách bộc lộ cảm xúc?

3. So sánh tiếng chim tu hú ở đầu và cuối đoạn? Cách kết thúc như vậy gọi là kết cấu gì? Tìm 1 văn bản có cách mở kết thúc như văn bản trên? Cho biết tác giả? HCST?

4. Viết đoạn văn theo cách quy nạp khoảng 10-12 câu phân tích 4 câu thơ cuối của bài (sử dụng câu hỏi tu từ, 1 phép liên kết câu) 

5. Trong chương trình Ngữ văn 8 kì 1 em đã được tìm hiểu 1 số bài thơ có nội dung là tâm trạng con người trong cảnh tù đày, đó là những tác phẩm nào? Hãy chép lại những bài thơ đó.

Bài 5. Trong bài thơ, tiếng tu hú được nhắc đến mấy lần? Chỉ ra sự thay đổi tâm trạng của nhà thơ khi nghe tiếng tu hú. 
Bài 6: Vì sao tiếng chim tu hú kêu lại tác động mạnh mẽ đến tâm hồn nhà thơ? Viết một đoạn văn tóm tắt nội dung bài thơ có câu mở đầu đoạn :” Khi con tu hú”.
Bài 7:  Mở đầu và kết thúc bài thơ là tiếng chim tu hú. Điều đó có ý nghĩa như thế nào?  ( Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5 câu)

Bài 8:  Phân tích tâm trạng của nhà thơ trong bốn câu thơ cuối.
Bài 9. Thời gian bị giam cầm ở nhà lao Thừa Phủ, Tố Hữu có một bài thơ khác là Tâm tư trong tù viết tháng tư năm 1939. Bài thơ này mở đầu như sau:



Cô đơn thay là cảnh thân tù



Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực 



Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức 



Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu.


Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về cảm hứng nghệ thuật của đoạn thơ này và bài thơ Khi con tu hú?

*Dạng NLXH

Bài 1: Qua bài “Khi con tu hú” và những hiểu biết xã hội, Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang nêu suy nghĩ về tình yêu cuộc sống của giới trẻ ngày nay.

Bài 2: Qua bài bài “Khi con tu hú” và những hiểu biết xã hội, Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang nêu suy nghĩ về tinh thần lạc quan, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
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